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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHĨA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng 10 năm 2026 của UBND xã Nghĩa Giang) 

STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu/Nội dung chính Sản phẩm đầu ra Chỉ tiêu đến 2028 Chỉ tiêu đến 2030 Thời gian Chủ trì Phối hợp Ghi chú

1 Xây dựng danh mục nhiệm vụ KH,CN&ĐMST
hằng năm

Rà soát nhu cầu thực tiễn, xác định các vấn đề
cần ứng dụng KH,CN; xây dựng danh mục

nhiệm vụ hằng năm

Danh mục nhiệm vụ
KH,CN&ĐMST hằng năm

Có danh mục nhiệm vụ hằng
năm; tối thiểu 3 nhiệm vụ/năm

Duy trì thường xuyên, có đánh giá
kết quả 2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị liên quan

2 Xây dựng Bộ chỉ tiêu theo dõi KH,CN&ĐMST
cấp xã

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp với cấp xã
để theo dõi kết quả

Bộ chỉ tiêu và biểu mẫu
đánh giá

Ban hành và áp dụng bộ chỉ
tiêu Cập nhật, hoàn thiện hằng năm 2026–2028 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị liên quan

3 Xây dựng chính quyền số xã Nghĩa Giang Tăng cường xử lý công việc điện tử, sử dụng
nền tảng số, nâng cao hiệu quả điều hành

Môi trường làm việc số; quy
trình xử lý điện tử

100% cán bộ sử dụng thường
xuyên nền tảng dùng chung

Duy trì 100%, nâng cao chất lượng
khai thác 2026–2030 Trung tâm phục vụ hành

chính công
Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị liên quan

4 Xây dựng dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành Rà soát, chuẩn hóa, số hóa và khai thác dữ liệu Danh mục dữ liệu; dữ liệu
được chuẩn hóa

Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa
các nhóm dữ liệu trọng yếu

Duy trì cập nhật, khai thác thường
xuyên 2026–2030 Văn Phòng HĐND và

UBND xã
Công an xã, Các cơ quan,
tổ chức, đơn vị liên quan

5 Xây dựng Dashboard điều hành xã Nghĩa Giang Tổng hợp dữ liệu KT-XH, CCHC, CĐS, nhiệm
vụ điều hành Bảng theo dõi điều hành số Xây dựng và vận hành phiên

bản cơ bản
Mở rộng các nhóm chỉ tiêu, khai

thác thường xuyên 2027–2029 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị liên quan

6 Số hóa hồ sơ, tài liệu và phát triển môi trường
làm việc điện tử

Số hóa hồ sơ có giá trị khai thác; giảm phụ thuộc
hồ sơ giấy Kho hồ sơ tài liệu số Số hóa tối thiểu 50% hồ sơ ưu

tiên Số hóa tối thiểu 80% hồ sơ ưu tiên 2026–2030 Các cơ quan, tổ chức,
đơn vị liên quan Phòng Văn hóa - xã hội

7 Nâng cấp hạ tầng, thiết bị công nghệ Kiểm kê, thay thế thiết bị xuống cấp; nâng cấp
mạng, máy tính, thiết bị số Hệ thống thiết bị đồng bộ Xử lý cơ bản thiết bị không

đáp ứng
100% vị trí làm việc thiết yếu đáp

ứng yêu cầu 2026–2028 Văn Phòng HĐND và
UBND xã

Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị liên quan

8 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công
vụ

Đào tạo và ứng dụng AI trong tổng hợp, tra cứu,
báo cáo, hỗ trợ công việc Mô hình sử dụng AI an toàn Ít nhất 30% cán bộ được đào

tạo; 3–5 quy trình thử nghiệm

100% cán bộ được phổ cập; ít nhất
10 quy trình/công việc ứng dụng

phù hợp
2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị liên quan

9 Phát triển Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn Củng cố, tập huấn và giao nhiệm vụ cho lực
lượng hỗ trợ số

Mạng lưới Tổ CNSCĐ hoạt
động thực chất

100% thôn có lực lượng hoạt
động

100% thôn duy trì hoạt động
thường xuyên 2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội MTTQ, đoàn thể, các thôn

10 Triển khai “Bình dân học vụ số” Phổ cập kỹ năng số thiết yếu cho người dân Chương trình, tài liệu, lớp
hướng dẫn

Tổ chức tối thiểu 20 lớp/hoạt
động; 2.000 lượt người được

hỗ trợ

4.000 lượt người được hỗ trợ, ưu
tiên nhóm yếu thế về kỹ năng số 2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Đoàn Thanh niên, MTTQ,

các thôn

11 Xây dựng mô hình “Thôn số” Thí điểm dịch vụ công số, thanh toán số, thông
tin số tại thôn Mô hình “Thôn số” Ít nhất 3 thôn triển khai điểm 100% thôn triển khai các tiêu chí

phù hợp 2027–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Tổ CNSCĐ
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12 Xây dựng mô hình “Công dân số” Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số thiết yếu Bộ tài liệu, mô hình hỗ trợ
công dân

Ít nhất 30% hộ được tiếp cận
hỗ trợ Ít nhất 70% hộ được tiếp cận 2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Tổ CNSCĐ

13 Ứng dụng KH,CN trong sản xuất nông nghiệp Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng năng suất và
chất lượng

Mô hình sản xuất ứng dụng
KH,CN Xây dựng ít nhất 2 mô hình Ít nhất 5 mô hình được duy

trì/nhân rộng 2027–2030 Phòng Kinh tế Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị; HTX, hộ dân

14 Xây dựng mô hình nông nghiệp số Ứng dụng nhật ký điện tử, QR, dữ liệu sản xuất
phù hợp Mô hình nông nghiệp số 1–2 mô hình thí điểm 3–5 mô hình 2027–2030 Phòng Kinh tế Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị; HTX

15 Hỗ trợ HTX, hộ kinh doanh chuyển đổi số Ứng dụng mạng xã hội, QR, thanh toán số, bán
hàng trực tuyến

Hộ kinh doanh; HTX áp
dụng công cụ số Hỗ trợ tối thiểu 10 cơ sở Tối thiểu 30 cơ sở 2026–2030 Phòng Kinh tế

Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị; HTX, hộ KD, doanh

nghiệp

16 Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và sở hữu trí tuệ Hỗ trợ nhãn hiệu, bao bì, nhận diện sản phẩm Hồ sơ, giải pháp xây dựng
thương hiệu Hỗ trợ 2–3 sản phẩm Hỗ trợ 5–7 sản phẩm 2027–2030 Phòng Văn hóa - xã hội

Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị; HTX, hộ KD, doanh

nghiệp

17 Xây dựng “Ngân hàng sáng kiến” xã Nghĩa Giang Tiếp nhận, lưu trữ, đánh giá và áp dụng sáng
kiến Cơ sở dữ liệu sáng kiến Có ít nhất 5 sáng kiến được

cập nhật; 3 sáng kiến áp dụng
Ít nhất 10 sáng kiến; 5 sáng kiến

được áp dụng/nhân rộng 2026–2030 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn
vị; 

18 Ứng dụng KH,CN bảo vệ môi trường, phòng
chống thiên tai

Ứng dụng dữ liệu, công nghệ phục vụ cảnh báo,
tuyên truyền, giám sát

Mô hình/giải pháp công
nghệ 1–2 mô hình 3-4 mô hình 2027–2030 Phòng Kinh tế Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị; 

19 Bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu Bảo vệ tài khoản, dữ liệu; sao lưu; tập huấn
ATTT

Quy trình, phương án
ATTT; tập huấn

100% cán bộ được tập huấn;
kiểm tra ATTT hằng năm

Duy trì 100%; tổ chức diễn
tập/kiểm tra định kỳ 2026–2030 Văn Phòng HĐND và

UBND xã
Công an xã, các cơ quan,

tổ chức, đơn vị; 

20 Kết nối doanh nghiệp, trường học, viện nghiên
cứu với địa phương

Huy động chuyên gia, công nghệ, chuyển giao
giải pháp

Các chương trình phối hợp,
mô hình chuyển giao Ít nhất 2 chương trình phối hợp Ít nhất 4 mô hình 2026–2030 Các cơ quan, tổ chức,

đơn vị; Phòng Văn hóa - xã hội

21 Đánh giá, nhân rộng và tổng kết KH,CN&ĐMST Đánh giá giữa kỳ, tổng kết, lựa chọn mô hình
hiệu quả

Báo cáo 2028; báo cáo tổng
kết 2030; danh mục mô hình

nhân rộng

Đánh giá giữa kỳ, lựa chọn mô
hình

Tổng kết toàn giai đoạn, đề xuất
giai đoạn mới 2028, 2030 Phòng Văn hóa - xã hội Các cơ quan, tổ chức, đơn

vị; 
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